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THÔNG TƯ 

Quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch 
quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển 

 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 

89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của 

Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định việc 

lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

vùng ven biển. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh Kế 
hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển (sau đây 
gọi chung là Kế hoạch quản lý tổng hợp). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý  nhà nước, tổ chức và 
cá nhân có liên quan trong việc lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh Kế hoạch 
quản lý tổng hợp.  

Điều 3. Giải thích thuật ngữ 

1. Vùng ven biển là vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng 
biển ven bờ và vùng đất ven biển.   

2. Vùng biển ven bờ là vùng biển có ranh giới ngoài cách bờ 6 hải lý. 

3. Vùng đất ven biển là vùng đất được xác định theo ranh giới hành chính 
bao gồm các quận, huyện, thị xã, thành phố ven biển thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
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4. Các bên có liên quan là các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ven 
biển trực tiếp hoặc gián tiếp tác động hoặc bị tác động tích cực hay tiêu cực bởi 
các chính sách, hành động, giải pháp liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên 
và bảo vệ môi trường vùng ven biển. 

Chương II 

LẬP, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP 

Điều 4. Nguyên tắc lập Kế hoạch quản lý tổng hợp 

1. Tuân thủ pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 
trường biển, hải đảo và pháp luật khác có liên quan. 

2. Bảo đảm sự quản lý thống nhất liên ngành, liên vùng; bảo đảm hài hòa 
lợi ích giữa các bên liên quan.  

3. Bảo đảm tính thực tiễn, tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. 

4. Bảo đảm sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình lập Kế 
hoạch quản lý tổng hợp. 

Điều 5. Căn cứ lập Kế hoạch quản lý tổng hợp 

1. Các căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 
tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 
trường biển, hải đảo. 

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp kỳ trước. 

Điều 6. Các bước lập Kế hoạch quản lý tổng hợp  

1. Thành lập Ban chỉ đạo lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

2. Thu thập thông tin, dữ liệu hiện trạng vùng ven biển; phân tích, đánh giá 
và lập báo cáo hiện trạng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. 

3. Xác định mục tiêu của Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

4. Xác định thứ tự ưu tiên để quản lý tổng hợp. 

5. Xây dựng dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

6. Trình phê duyệt Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

Điều 7. Thành lập Ban chỉ đạo lập và thực hiện Kế hoạch quản lý 
tổng hợp  

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm thành lập Ban 
chỉ đạo lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp (sau đây gọi chung là Ban 
chỉ đạo). 

2. Ban chỉ đạo gồm: 

a) Trưởng ban là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven 
biển trực thuộc Trung ương; 

b) Phó trưởng ban thường trực là Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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c) Thành viên là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan 
khác có liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung 
ương quyết định. 

3. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo:  

a) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh Kế hoạch 
quản lý tổng hợp; 

b) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung 
ương các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 
trình lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

c) Chỉ đạo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

d) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn việc điều phối lồng ghép các chương trình, kế 
hoạch, nguồn lực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 
xã, thành phố ven biển trong quá trình thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

e) Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc 
Trung ương về tình hình thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

h) Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban chỉ đạo ban hành. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. 

Điều 8. Thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng vùng ven biển 

1. Thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng ven biển, 
bao gồm: 

a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (vị trí địa lý, khí hậu, thủy 
văn, tài nguyên sinh vật, phi sinh vật, đất, nước...); 

b) Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên. 

2. Thông tin, dữ liệu về tình hình kinh tế - xã hội vùng ven biển, bao gồm: 

a) Điều kiện kinh tế (cơ sở hạ tầng, các ngành kinh tế …); 

b) Đặc điểm văn hóa - xã hội (dân cư, tập quán văn hóa…); 

c) Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

d) Các khu vực dân cư dễ bị tổn thương ở vùng ven biển. 

3. Thông tin, dữ liệu về hiện trạng môi trường vùng ven biển, bao gồm: 

a) Hiện trạng chất lượng môi trường vùng ven biển; 

b) Các hệ sinh thái dễ bị tổn thương ở vùng ven biển; 

c) Quản lý chất thải, các nguồn gây ô nhiễm môi trường vùng ven biển; 

d) Thiên tai và sự cố môi trường vùng ven biển (nếu có); 
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đ) Hiện trạng môi trường các đảo trong vùng ven biển. 

4. Thông tin, dữ liệu về hiện trạng chính sách, pháp luật, cơ cấu tổ chức, 
nguồn lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, bao gồm:  

a) Chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường vùng ven biển; 

b) Cơ cấu tổ chức, các nguồn lực thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường vùng ven biển; 

c) Cơ chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng 
ven biển; 

d) Các điều ước quốc tế và các thỏa thuận hợp tác khác với các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài (nếu có); 

đ) Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong công tác quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. 

Điều 9. Lập báo cáo hiện trạng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường vùng ven biển 

1. Thông tin, dữ liệu về hiện trạng vùng ven biển phải được phân tích, đánh 
giá theo các nhóm thông tin quy định tại Điều 8 Thông tư này về các nội dung sau: 

a) Những thuận lợi và khó khăn;  

b) Kết quả đạt được và những vấn đề tồn tại, bất cập trong khai thác, sử 
dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển; xác định nguyên nhân của 
những vấn đề tồn tại, mâu thuẫn trên cơ sở yêu cầu và mục tiêu của phương thức 
quản lý tổng hợp; 

c) Các vấn đề cần giải quyết theo phương thức quản lý tổng hợp. 

2. Đề xuất các giải pháp 

a) Về chính sách, pháp luật: đề xuất xây dựng và ban hành mới hoặc sửa 
đổi, bổ sung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý 
tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển;  

b) Về nguồn lực: đề xuất các cơ chế tài chính, nguồn nhân lực để thực 
hiện công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển; 

c) Về khoa học và công nghệ: đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý 
tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển; 

d) Về hợp tác quốc tế: đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động hợp tác 
quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và 
bảo vệ môi trường vùng ven biển. 

3. Lập báo cáo hiện trạng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng 
ven biển theo Đề cương tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. 
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Điều 10. Xác định mục tiêu của Kế hoạch quản lý tổng hợp  

1. Mục tiêu của Kế hoạch quản lý tổng hợp bao gồm mục tiêu tổng thể và 
mục tiêu cụ thể.  

2. Mục tiêu của Kế hoạch quản lý tổng hợp phải giải quyết được các tồn 
tại, mâu thuẫn trong quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven 
biển, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với năng lực và nguồn lực triển khai thực 
hiện, bảo đảm phát triển bền vững. 

Điều 11. Xác định thứ tự ưu tiên các vấn đề cần giải quyết trong Kế 
hoạch quản lý tổng hợp  

1. Các vấn đề cần giải quyết trong Kế hoạch quản lý tổng hợp phải được 
xác định thứ tự ưu tiên. 

2. Việc xác định thứ tự ưu tiên các vấn đề cần giải quyết trong Kế hoạch 
quản lý tổng hợp căn cứ vào các nội dung sau: 

a) Tính cấp thiết, tầm quan trọng của vấn đề cần giải quyết;  

b) Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

c) Khả năng về nguồn lực để giải quyết vấn đề; 

d) Tính khả thi trong việc tổ chức triển khai thực hiện. 

Điều 12. Xây dựng dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp  

 1. Việc xây dựng dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp phải dựa trên nội 
dung báo cáo hiện trạng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển 
và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

 2. Kỳ Kế hoạch quản lý tổng hợp là 5 năm. 

 3. Dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp xây dựng theo Đề cương tại Phụ 
lục 2 kèm theo Thông tư này. 

Điều 13. Tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự thảo Kế 
hoạch quản lý tổng hợp 

1. Dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp phải được lấy ý kiến của các sở, 
ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố 
ven biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện các bên có liên quan. 

2. Nội dung lấy ý kiến: 

a) Mục tiêu quản lý tổng hợp vùng ven biển;  

b) Các vấn đề quản lý tổng hợp vùng ven biển; 

c) Thứ tự ưu tiên các vấn đề quản lý tổng hợp vùng ven biển; 

d) Các giải pháp thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

3. Thời điểm và hình thức lấy ý kiến:  

a) Dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp phải được lấy ý kiến trong quá 
trình xây dựng và trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
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b) Căn cứ tình hình thực tế việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch 
quản lý tổng hợp có thể thực hiện thông qua các hình thức: tổ chức các cuộc họp, 
trao đổi lấy ý kiến trực tiếp, phát phiếu lấy ý kiến, lấy ý kiến bằng văn bản, đồng 
thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của địa phương. 

4. Dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp trước khi trình phê duyệt phải lấy ý 
kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, giải trình tiếp 
thu ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

Điều 14. Phê duyệt Kế hoạch quản lý tổng hợp vùng ven biển  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ Kế hoạch quản 
lý tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung 
ương xem xét, phê duyệt. 

2. Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm: 

a) Tờ trình phê duyệt Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

b) Dự thảo Kế hoạch quản lý tổng hợp; 

c) Ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự thảo Kế 
hoạch quản lý tổng hợp; 

d) Bản giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý; 

đ) Báo cáo hiện trạng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển; 

e) Tài liệu khác có liên quan. 

3. Kế hoạch quản lý tổng hợp sau khi phê duyệt phải gửi cho Bộ Tài 
nguyên và môi trường để tổng hợp, quản lý. 

Điều 15. Điều chỉnh Kế hoạch quản lý tổng hợp  

1. Kế hoạch quản lý tổng hợp được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh về 
Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Chiến lược 
và Kế hoạch hành động quản lý tổng hợp đới bờ quốc gia làm thay đổi mục tiêu, 
nội dung của Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch quản lý tổng hợp 
quyết định điều chỉnh Kế hoạch quản lý tổng hợp đã phê duyệt. 

3. Việc điều chỉnh Kế hoạch quản lý tổng hợp được thực hiện theo các 
bước quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 6 Thông tư này. 

Điều 16. Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp  

1. Khi kết thúc kỳ kế hoạch hoặc trước khi điều chỉnh Kế hoạch quản lý 
tổng hợp phải được tổ chức đánh giá việc triển khai Kế hoạch quản lý tổng hợp.  

2. Nội dung đánh giá gồm:   

a) Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp; 
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b) Kết quả đạt được; những tồn tại, bất cập và nguyên nhân; 

c) Những tác động tích cực của việc thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp 
đối với kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường vùng ven biển; 

d) Những nội dung cần điều chỉnh hoặc triển khai trong kỳ Kế hoạch quản 
lý tổng hợp tiếp theo. 

 Điều 17. Kinh phí lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp  

1. Kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách. 

2. Kinh phí khác thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế song 
phương và đa phương; nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước 
và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC  
LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP 

Điều 18. Trách nhiệm của Tổng cục Biển và Hảo đảo Việt Nam 

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc 
lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

2. Kịp thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

3. Tổng hợp báo cáo tình hình lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp 
của các địa phương. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

1. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập và thực hiện Kế 
hoạch quản lý tổng hợp; kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khi có 
vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

2. Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch quản lý 
tổng hợp.  

3. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình 
thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường  

1. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. 

2. Chủ trì tổ chức lập, trình phê duyệt Kế hoạch quản lý tổng hợp và thực 
hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

3. Tham mưu giúp Ban chỉ đạo trong việc đôn đốc, kiểm tra và giám sát 
tình hình thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chỉ đạo. 
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Điều 21. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, thị xã thành phố ven biển thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập và thực 
hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp. 

2. Chủ trì thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ theo Kế hoạch quản lý tổng hợp.  

3. Tham gia phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch 
quản lý tổng hợp. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chỉ đạo. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2013. 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc 
Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có các khó khăn, vướng mắc, bất cập đề 
nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ven biển; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cổng TTĐT Chính phủ; Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ TNMT; Website của Bộ; 
- Các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, TCBHĐVN, PC. 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Minh Quang 

 


